
3-4 国際離婚について Luật ly hôn quốc tế （tháng 7/2007） 

◆国際
こくさい

離婚
り こ ん

について 

【１】離婚
り こ ん

の準拠法
じゅんきょほう

 

日本
に ほ ん

で日本人
にほ ん じ ん

と外国人
がいこくじん

が離婚
り こ ん

をしたい場合
ば あ い

、または

外国人
がいこくじん

同士
ど う し

が離婚
り こ ん

をしたい場合
ば あ い

、どの国
くに

の法律
ほうりつ

を

使用
し よ う

するか決定
けってい

しなければなりません。この点
てん

につ

いて下記の
か  き

とおり定
さだ

めています。 

①夫婦
ふうふ

が同じ国
おな くに

の場合
ばあい

は、その国
くに

の法律
ほうりつ

（共通
きょうつう

本国法
ほんごくほう

）  

② ①でない場合
ばあい

は、夫婦
ふうふ

が常に
つね

住んで
す

いる場所
ばしょ

の

法律
ほうりつ

（共通常
きょうつうじょう

居所地法
い し ょ ち ほ う

） 

③ ①②のどちらでもない場合
ば あ い

は、夫婦
ふ う ふ

に最も
も っ と

密接
みっせつ

な関係
かんけい

のある地
ち

の法律
ほうりつ

(密接
みっせつ

関連地法
かんれんちほ う

) 

とされています。 

日本人
にほんじん

と外国人
がいこくじん

の夫婦
 ふうふ

の場合
 ばあい

は、日本
 にほん

の法律
ほうりつ

によ

り離婚
 りこん

手続き
 てつづ

を行います
おこな

。もし日本
にほん

で離婚
りこん

できたとし

ても、外国人
がいこくじん

配偶者
はいぐうしゃ

の国
くに

の法律
ほうりつ

で離婚
りこん

が認められる
みとめ

かどうかは、その国
くに

の大使館
たい し かん

または領事館
りょう じ かん

にお問合
   といあわ

せください。 

 

      知って
し

おこう！ 

      日本
に ほん

での離婚
り こん

は国際的
こくさいてき

に効力
こうりょく

があるの？ 

日本
に ほん

で離婚
り こん

が成立
せいりつ

した外国人
がいこくじん

が、自分
じ ぶん

の国
くに

で離婚
り こん

の効力
こうりょく

が認められる
みと

かどうかは、その国
くに

の法律
ほうりつ

によ

ります。日本
にほん

のように協議
きょうぎ

離婚
りこん

を認めて
みと

いる国
くに

は

少なく
すく

、裁判
さいばん

での離婚
り こん

しか認めない
みと

、または離婚
り こん

自体
じ たい

が認め
みと

られない国
      くに

もあります。そのため詳しく
くわ

は

大使館
たいしかん

または領事館
りょうじかん

に確認
かくにん

してください。 
 

 

 

 

 

【２】日本
に ほ ん

の法律
ほうりつ

による離婚
り  こん

 

①夫婦
ふ う ふ

が共
とも

に離婚
り こ ん

を同意
ど う い

している場合
ば あ い

⇒協議
きょうぎ

離婚
り こ ん

 
 

Luật ly hôn quốc tế ở Nhật 
*1-Chọn pháp luật làm chuẩn trong thủ tục ly hôn 

Quốc tế : 

Trong trường hợp người Nhật muốn ly hôn với người 

nước ngoài, hoặc cặp vợ chồng là người nước ngoài 

muốn làm thủ tục ly hôn tại Nhật, cần phải quyết định 

sử dụng luật pháp của nước nào để tiến hành làm thủ 

tục ly hôn. Về điều này, được quy định như sau: 

  1, trường hợp 2 vợ chồng cùng quốc tịch, dựa theo 

pháp luật của nước đó. 

  2, Không nằm trong trường hợp 1, dựa theo luật 

pháp của nơi vợ chồng thường xuyên sinh sống. 

  3, Không phải trường hợp 1 và 2, dựa theo luật 

pháp của nơi có mối quan hệ mật thiết nhất với hai 

người.  

 Trường hợp người Nhật kết hôn với người nước 

ngoài, thủ tục ly hôn sẽ tiến hành theo luật pháp của 

Nhật. Tuy nhiên, cho dù đã tiến hành ly hôn ở Nhật, 

nhưng theo pháp luật của người hôn phối, thủ tục ly 

hôn đó có được công nhận hay không thì cần phải xác 

nhận lại với Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán của 

nước đó.  

 Lưu ý: ly hôn tạI Nhật có hiệu lực quốc tế 
hay không? NgườI nước ngoàI sau khi tiến hành thủ 

tục ly hôn ở Nhật và thủ tục này có được công nhận ở 

nước của mình hay không thì điều này tùy thuộc vào 

luật pháp của nước đó. Những nước công nhận ly hôn 

hiệp nghị giống như Nhật rất it ́. Có những nước chỉ 

công nhận ly hôn tạI tòa, hoặc là không hoặc công 

nhận …Vì vậy cần xác nhận lạI vớI ĐạI Sứ Quán hoặc 

Lãnh Sự Quán. 

 

 

2. Ly hôn theo Luật pháp của Nhật: 
1, Trường hợp hai bên đều đồng ý ly hôn  
Kyougi Rikon (Ly hôn hiệp nghị) 
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離婚届
りこんとどけ

を区役所
く や く し ょ

に提出
ていしゅつ

し受理
じ ゅ り

されると離婚
り こ ん

が

成立
せいりつ

します。未成年
みせいねん

の子ども
こ

がいる場合
ば あい

は、

親権者
しんけんしゃ

を父
ちち

または母
はは

のいずれかに決
き

めなければ

なりませんし、子供
こども

の養育費
よういくひ

のことも話し合い
はな    あ

が

必要
ひつよう

です。 
 

 

②一方
いっぽう

が離婚
り こん

に応じない
おう

場合
ばあい

⇒調停
ちょうてい

・審判
しんぱん

離婚
りこん

 

相手
あいて

が協議
きょうぎ

離婚
りこん

に応じない
おう

場合
ば あい

、すぐに離婚
りこん

裁判
さいばん

を起こす
お

ことはできません。まずは、裁判
さいばん

の前
まえ

に、

家庭
かてい

裁判所
さいばんしょ

に調停
ちょうてい

の申立て
もうし た

を行います
おこな

。調停
ちょうてい

には、

調停員
ちょうていいん

が夫婦
ふうふ

の間
あいだ

に入り
はい

、それぞれの話
はなし

を聞き
き

調停案
ちょうていあん

を作ります
つく

。この案
あん

に合意
ごうい

できれば離婚
りこん

が

成立
せいりつ

します。調停
ちょうてい

にかかる費用
ひよう

は、申立書
もうしたてしょ

の印紙代
いん し だい

（1200円
えん

）、呼び出し
よ     だ

のための切手代
きって  だい

900円分
えんぶん

のみで、

手数料
て すうりょう

はかかりません。もし、調停
ちょうてい

での離婚
りこん

が成立
せいりつ

しない場合
ばあい

、家庭
かてい

裁判所
さいばんしょ

が調停員
ちょうていいん

の意見
いけん

を聴いて
き

、

職権
しょっけん

で離婚
りこん

の処分
しょぶん

をすることができます。これを

審判
しんぱん

といいます。この審判
しんぱん

に納得
なっとく

できない場合
ばあい

、

異議
いぎ

申し立て
もう    た

をすれば審判
しんぱん

は無効
む こ う

になります。 

離婚
り こ ん

裁判
さいばん

は、調停
ちょうてい

や審判
しんぱん

で離婚
り こ ん

が成立
せいりつ

しなかった

場合
ば あ い

で、どうしても離婚
り こ ん

したい場合
ば あ い

、地方
ち ほ う

裁判所
さいばんしょ

に

訴え
うった

を起こす
お

ことになります。 

【お問い合わせ
   と    あ

】 

静岡
しずおか

家庭
かてい

裁判所
さいばんしょ

  

      葵区
あおいく

城内町
じょうないちょう

1-20  ℡：054-273-5454 

静岡地方裁判所
しずおかちほうさいばんしょ

   

葵区追手町
あおい く おう て まち

10-80 ℡：054-252-6111 

Nộp đơn đăng ký ly hôn tại toà thị chính và được thụ 

lý thì ly hôn sẽ được thành lập. Trường hợp có con 

chưa đến tuổi vị thành niên, cần những buổi trao đổi 

thỏa thuận giữa 2 bên để quyết định quyền nuôi dưỡng 

con thuộc về cha hoặc mẹ, cũng như chi phí nuôi 

dưỡng con cái. 

 

2, Trường hợp một bên không đồng ly hôn-  

Choutei-Shimban Rikon 

Khi đối phương không ̣đồng ý ly hôn theo hiệp nghị, 

không thể tiến hành thủ tục ly hôn trực tiếp tại tòan án. 

Trước khi đưa ra tòa, trước tiên cần nộp đơn điều đình 

tại tòa án gia đình. Trong giai đoạn điều đình sẽ có 

nhân viên phụ trách lắng nghe câu chuyện của hai bên 

đương sự, và lập phương án điều đình. Nếu như hai 

bên đều đồng ý với phương án này, thì ly hôn sẽ thành 

lập. Chi phí cho điều đình bao gồm 1200yen tiền tem 

trong hồ sơ đăng ký, và 900yen tiền tem để gọi tham 

gia tòa điều đình, ngoài ra không tốn bất kỳ lệ phí nào 

khác.Trong trường hợp ly hôn do điều đình không 

thành lập, Tòa án gia đình sẽ nghe ý kiến của nhân 

viên phụ trách vụ điều đình, và có thẩm quyền giải 

quyết ly hôn. Điều này được gọi là thẩm phán,hay là 

phán quyết . Nếu không đồng ý chỉ cần nộp đơn kháng 

cáo, thì phán quyết này sẽ mất hiệu lực.  

 Trong trường hợp ly hôn không thành lập tại tòa điều 

đình hoặc theo phán quyết, có thể khởi tố ra tòa án địa 

phương để giải quyết. 

 Địa chỉ liên lạc:  

  Tòa án gia đình Shizuoka 

    Aoi-ku, Jounai-chou1-20 tel: 054-273-5454 

  Tòa án địa phương Shizuoka  

    Aoi-ku, Outemachi 10-80 tel: 054-252-6111 
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【法律
ほうりつ

に関する
かん

情報
じょうほう

提供
ていきょう

】 

法テラス
ほう

静岡
しずおか

 （平日
へいじつ

9時
じ

から 5時
じ

） 

      葵区
あおいく

追手町
おう て まち

9-
 

18 静岡
しずおか

中央
ちゅうおう

ビル
 

２F/１１F   

      ℡：050-3383-5400 

Địa chỉ cung cấp các thông tin về pháp luật 

Hou terasu Shizuoka (ngày thường từ 9giờ đến 

17giờ ) 

Aoi-ku, Outemachi9-18 Shizuoka Chyuuou Building 

2F/11F Tel: 050-3383-5400
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【３】離婚
り こん

届け
とど

の不受理
ふ  じゅ り

申請
しんせい

 

次
つぎ

のような場合
ばあい

、お住まい
    す

の区役所
くやくしょ

または本籍地
ほんせきち

の

ある市区
し  く

町村
ちょうそん

役場
 やく ば

に「離婚届
り こん とどけ

不受理
 ふ じゅ り

申出書
もうし で しょ

」を出す
 だ

ことで、受付
うけつけ

から 6ヶ月間
かげつ かん

は相手
あい て

が離婚届
りこんとどけ

を出して
 だ

も

役所
やく しょ

で受理
じゅ り

しません。 

 

①相手
あい て

が勝手
かって

に離婚届
り こん とどけ

を出す
 だ

心配
しんぱい

があるとき 

②離婚届
りこんとどけ

に印鑑
いんかん

または署名
しょめい

をしたが、その後
ご

、離婚
りこん

の意思
いし

がな くな り 、自分
じぶん

の意思
いし

でない届け
 とど

を

出されて
 だ

しまう可能性
か のう せい

があるとき 

（当事者
とう じ しゃ

の意思
い  し

の無い
 な

届出
とどけで

は無効
む こう

ですが、いったん、

戸籍
こ せき

に離婚
り こん

の記載
き さい

がされてしまうと、無効
む こう

の裁判
さいばん

を

おこさなければ記載
き さい

の訂正
ていせい

はできません。） 

  

※この届出
とどけで

は 6ヶ月
かげつ

を過ぎる
 す

と効力
こう りょく

がなくなります。

必要
ひつよう

な場合
ば あい

は、同じ
おな

手続き
て つづ

をすることで延長
えんちょう

できます。 

 

【お問い合わせ
と        あ

】 

各区
 かく く

役所
やく しょ

戸籍
こ せき

住民課
じゅうみんか

  

葵区
あおいく

: 054-221-1061  駿河区
 する が く

: 054-287-8611 

清水区
し  みず く

: 054-354-2126 蒲原
かんばら

支所
 し しょ

: 054-385-7760  

 

【４】離婚後
り こ ん ご

の在留
ざいりゅう

資格
し か く

 

離婚
り こ ん

が成立
せいりつ

しても、「日本人
にほ ん じ ん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
など

」の在留
ざいりゅう

資格
し か く

により、在留
ざいりゅう

資格
し か く

の有効
ゆう こう

期限
 き げん

までは日本
に ほん

に

滞在
たい ざい

できます。しかし、在留
ざいりゅう

期間
 き かん

が満了
まんりょう

すると更新
こう しん

は不可能
ふ か のう

なため、引き続き
 ひ  つづ

、日本
に ほん

に住みたい
す

場合
ば あい

は、

就労
しゅうろう

可能
か の う

な在留
ざいりゅう

資格
し か く

の変更
へんこう

が必要
ひつよう

となります。該当
がいとう

する在留
ざいりゅう

資格
し か く

がない場合
ば あ い

でも、日本
に ほ ん

での在留
ざいりゅう

期間
き か ん

等
と う

の生活
せいかつ

実績
じっせき

が考慮
こう り ょ

され「定住者
ていじゅうしゃ

」の在留
ざいりゅう

資格
し か く

への

変更
へんこう

が可能
か の う

な場合
ば あ い

もあります。例
たと

えば、あなたが、

日本
に ほ ん

国籍
こくせき

の子供
こ ど も

の親権者
しんけんしゃ

で実際
じっ さい

に養育
よう いく

していること

が確認
かくにん

できれば「定住者
ていじゅうしゃ

」の在留
ざいりゅう

資格
 し かく

の変更
へんこう

が可能
か のう

です。詳しく
くわ

は入国
にゅうこく

管理局
かんりきょく

へお問い合わせ
   と      あ

ください。 

 

【お問い合わせ
と        あ

】 

名古屋
な ご や

入国
にゅうこく

管理
か ん り

局静岡
きょくしずおか

出 張所
しゅっちょうじょ

 
静岡
しずおか

市葵区
しあおいく

伝馬町
てんまちょう

9-4 abc プラザビル 6F 
℡：054-653-5571 

3. Thủ tục xin không nhận giải quyết ly hôn: 
Khi nộp đơn “Rikontodoke fujuri moushide sho” (đơn 
xin không tiếp nhận xử lý ly hôn) cho các văn phòng 
hành chánh quản lý tại địa phương mình đang cư trú, 
thì trong vòng 6 tháng nếu đối phương muốn làm thủ 
tục ly hôn đơn phương thì các cơ quan thẩm quyền sẽ 
không xử lý. Trong những trường hợp sau, có thể tiến 
hành làm thủ tục này  
 
1)Khi lo ngại đối phương tự ý quyết định ly hôn. 
2)Khi có thay đổi ý định không muốn ly hôn mặc dù 
đã ký tên hoặc đóng dấu vào tờ đơn xin ly hôn. 
(Đơn xin ly hôn không có sự đồng ý của các bên liên 
quan thì đơn xin sẽ không có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu 
đã ghi rõ “ly hôn” vào hộ khẩu thì cho dù đưa ra tòa 
để giải quyết cũng không thể sửa chữa những điều đã 
được ghi trong hộ khẩu.) 
 
*Lưu ý: “Đơn xin không nhận giải quyết ly hôn” này 
sẽ mất hiệu lực sau 6 tháng. Trong trường hợp cần 
thiết, có thể làm lại thủ tục này để kéo dài thêm thời 
gian.  
 
 
Giải đáp thắc mắc: 
Koseki Jumin-Ka(Phòng quản lý hộ khẩu) 
Khu vực Aoi: 054-221-1061 
Khu vực Suruga: 054-287-8611 
Khu vực Shimizu: 054-354-2126 
Khu vực Kambara: 054-385-7760 
 
4.Tư cách cư trú sau khi ly hôn: 
 
Cho dù thủ tục ly hôn chính thức được thành lập, tư 
cách cư trú “Nihonjin no Haigusha nado” ( tức là tư 
cách cư trú khi kết hôn với người Nhật) vẫn có hiệu 
lực đến thời hạn đã đăng ký. Tuy nhiên, khi thời hạn 
tư cách cư trú đã hết, thì không thể gia hạn. Trong 
trường hợp muốn tiếp tục sinh sống tại Nhật, cần đổi 
sang tư cách cư trú hợp pháp khác ( như là tư cách cư 
trú là người đang làm việc tại Nhật v.v..). Trong 
trường hợp không có tư cách cư trú thích hợp, nhưng 
có thể xem xét lại thời gian tư trú tại Nhật, và có thể 
đổi sang tư cách “Teijusha” (= tư cách vĩnh trú). Ví dụ, 
trong trường hợp xác nhận có quyền nuôi con có quốc 
tịch Nhật, có thể đổi sang tư cách vĩnh trú. Thông tin 
chi tiết xin vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập 
cảnh.  
 
Địa chỉ liên lạc:  
VP Đại diện cục quản lý xuất nhập cảnh Nagoya 
tại TP. Shizuoka 
Shizuoka-shi, Aoi-ku, Tenmachou 9-4 (tòa nhà abc 
Plaza -tầng 6) 
Tel: 054-653-5571 


